
Vòng tuần hoàn của nước Phiên bản A

Họ tên: ________________________ Ngày: ______________

Nối mỗi mục với câu trả lời phù hợp.

Các mục Nội dung tương ứng

1. Bay hơi  A. Nước từ mây rơi xuống dưới dạng mưa,
tuyết, mưa tuyết hoặc mưa đá

2. Ngưng tụ  B. Nước tập trung trong sông, hồ và đại
dương

3. Giáng thủy  C. Nước ngấm vào đất

4. Tích tụ  D. Hơi nước chuyển thành nước ở thể lỏng

5. Thấm  E. Nước ở thể lỏng chuyển thành hơi nước

6. Thoát hơi nước  F. Thực vật thải hơi nước qua lá



Đáp án — Phiên bản A

# Mục Đáp án đúng

1 Bay hơi E. Nước ở thể lỏng chuyển thành hơi nước

2 Ngưng tụ D. Hơi nước chuyển thành nước ở thể lỏng

3 Giáng thủy A. Nước từ mây rơi xuống dưới dạng mưa,
tuyết, mưa tuyết hoặc mưa đá

4 Tích tụ B. Nước tập trung trong sông, hồ và đại
dương

5 Thấm C. Nước ngấm vào đất

6 Thoát hơi nước F. Thực vật thải hơi nước qua lá


